
Phiên bản dịch ngoại tuyến của biểu mẫu bên ngoài nhà cung cấp 

1.0 Tên nhà cung cấp 

2.0 Số DUNS 

3.0 Liên hệ Nhà cung cấp Chính, người sẽ đóng vai trò là Quản trị viên Coupa của Nhà cung cấp 

Tên thánh 

Họ 

Địa chỉ email 

Điện thoại cơ quan 

Điện thoại di động 

Fax 

Cá nhân này sẽ có thể thêm các địa chỉ liên hệ bổ sung cho nhà cung cấp vào Cổng thông tin nhà 

cung cấp Coupa (CSP) để hoàn thành chi tiết ngân hàng và thuế, cũng như ủy quyền bảng câu hỏi rủi 

ro cho các cá nhân thích hợp trong công ty của họ 

 

Địa chỉ pháp lý công ty 4.0 

Khu vực, Quốc gia/Khu vực 

Khu vực tiểu bang 

Mã ISO nhà nước 

Tên địa chỉ 

Địa chỉ đường phố 

Địa chỉ đường phố 2 

Địa chỉ đường phố 3 

Địa chỉ đường phố 4 

Thành phố 

Mã bưu chính 

Mã vị trí 

 

5.0 Xác nhận và chấp thuận thông tin nhận dạng cá nhân [Chỉ dành cho nhà cung cấp có trụ sở tại 

TRUNG QUỐC] 

Xác nhận thông tin nhận dạng cá nhân và sự đồng ý - chọn CÓ nếu bạn là nhà cung cấp có trụ sở tại 

Trung Quốc.   Nếu Không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.  Nếu Có, cần có sự đồng ý bổ sung. 



 
 Mẫu chấp thuận xử lý thông tin cá nhân của đối tác cũng sẽ là một tài liệu bắt buộc được cung cấp.  

Biểu mẫu đó có thể được tìm thấy tại đây Biểu mẫu chấp thuận của Trung Quốc để xử lý thông tin 

cá nhân của các đối tác 

 

6.0 Xác thực quốc gia bị cấm 

6.1 Theo chính sách của Kimberly-Clark, vui lòng xác minh rằng bạn đã xác định được tất cả các 

địa điểm sản xuất, bao gồm cả nhà cung cấp của nhà cung cấp này, sẽ cung cấp Kimberly-Clark 

không nằm ở bất kỳ quốc gia tìm nguồn cung ứng bị cấm nào dưới đây: Afghanistan, Burundi, 

Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo, Dem. Rep., Congo, Đại diện, Cuba, Guinea Xích đạo, Eritrea, 

Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Hàn Quốc Dem. Đại diện,  Libya, Pakistan, Somalia, Nam Sudan, Sudan, 

Cộng hòa Ả Rập Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Venezuela RB, Tây Sahara, Yemen Rep., 

Zimbabwe 

 

6.2 Bằng cách chọn hộp này, tôi xác nhận rằng nhà cung cấp được yêu cầu KHÔNG hoạt động 

hoặc sản xuất ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào ở trên 
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7.0 Bạn có mã số Thuế hoặc VAT không? Nếu CÓ 

7.1 Vui lòng xem hướng dẫn bên dưới trước khi bạn nhập thông tin thuế bên dưới: - Vui lòng bổ 

sung không quá 5 số đăng ký thuế dưới đây. - Nếu bạn sử dụng thuế VAT, vui lòng sao chép mã 

số thuế VAT chính của bạn vào trường MÃ SỐ THUẾ GTGT bên dưới. 

 

7.2 Đăng ký thuế 

Quốc gia 

VAT ID 

Địa phương 

7.3 Mã số thuế GTGT 

** Nếu giá trị thuế VAT của bạn được liệt kê ở trên là "đăng ký thuế", vui lòng sao chép 

+ dán vào  trường này ** 

 

8.0 Chuyển tiền hiện tại đến / Chi tiết ngân hàng 

Nếu bạn đã có Chi tiết Chuyển tiền/Ngân hàng trong hồ sơ và cần thay đổi, vui lòng hủy kích hoạt hồ sơ 

hiện tại và thêm bản ghi Chuyển tiền/Chi tiết Ngân hàng mới bên dưới. Nếu bạn không có Chi tiết 

Chuyển tiền / Ngân hàng trong hồ sơ, vui lòng nhập thông tin bên dưới 

Hoạt động 

Chuyển đến Email liên hệ 

Ngân hàng Quốc gia/Khu vực 

Tên ngân hàng 

Khóa kiểm soát ngân hàng (Loại tài khoản) 

VUI LÒNG NHẬP KHÓA KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG GỒM HAI (2) CHỮ SỐ CỦA BẠN. Nếu 

bạn không có hoặc không biết Khóa kiểm soát ngân hàng của mình, hãy để trống trường 

này. 

Tên chủ tài khoản ngân hàng 

Vui lòng chọn loại tài khoản bạn đang thêm 

Số tài khoản ngân hàng 

Số định tuyến ngân hàng 

Số tài khoản ngân hàng 

Số định tuyến chuyển khoản ngân hàng 



Số IBAN  

Nếu có 

Mã SWIFT (BIC) 

Nếu có 

 

8.1 Bạn có cần thêm Chuyển tiền đến / Chi tiết ngân hàng không? 

8.2 Chuyển tiền mới đến / Chi tiết ngân hàng 

Hoạt động 

Chuyển đến Email liên hệ 

Ngân hàng Quốc gia/Khu vực 

Tên ngân hàng 

Khóa kiểm soát ngân hàng (Loại tài khoản) 

VUI LÒNG NHẬP KHÓA KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG GỒM HAI (2) CHỮ SỐ CỦA 

BẠN. Nếu bạn không có hoặc không biết Khóa kiểm soát ngân hàng của mình, hãy để 
trống trường này 

Tên chủ tài khoản ngân hàng 

 

Tài khoản ngân hàng mới của bạn có nằm trong một quốc gia APAC không  

APAC: Tất cả các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Úc và New Zealand  

 

Vui lòng chọn loại tài khoản bạn đang thêm 

Chi tiết tài khoản trở lại tiêu chuẩn hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng chuyển khoản 

Số tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản 

Số định tuyến ngân hàng hoặc chuyển khoản 

Số IBAN 

Nếu có 

Mã SWIFT (BIC) 

Nếu có 

 

9.0Chọn khu vực được liên kết với Chi tiết ngân hàng / Chuyển tiền của nhà cung cấp 



   

 

10.0 Tài liệu 

10.1 Nếu APAC được chọn ở trên, vui lòng chọn Quốc gia mà tài khoản ngân hàng của bạn đang ở.  

Note: Trong APAC, các yêu cầu về Tài liệu được xác định theo Quốc gia và Loại nhà cung cấp.  

 
 

 
Vui lòng xem Loại nhà cung cấp của bạn ở trên và trong các trường đính kèm bên dưới, vui 
lòng đính kèm biểu mẫu ngân hàng và bất kỳ tài liệu bổ sung nào nếu cần cho mỗi biểu đồ 
bên dưới. 

 

 

 

Trong các trường đính kèm bên dưới, vui lòng đính kèm biểu mẫu ngân hàng và bất kỳ tài liệu bổ 

sung nào nếu cần theo bảng dưới đây 
 

Chú thích: VUI LÒNG SỬ DỤNG TÊN TỆP NGẮN CÓ ĐỘ DÀI DƯỚI 100 KÝ TỰ. ĐẢM BẢO MỖI TỆP 

ĐÍNH KÈM NHỎ HƠN 20 MB TRƯỚC KHI GỬI. 
Quốc gia Yêu cầu 

Bắc Mỹ Biểu mẫu thuế W-9 / W-8 (không quá 3 năm); Thư xác nhận 

tài khoản ngân hàng (với tên công ty, địa chỉ khớp với biểu 

mẫu thuế, tài khoản ngân hàng và thông tin định tuyến ngân 

hàng) hoặc séc vô hiệu. 

  

 

Đông Phi Mẫu đơn đăng ký nhà cung cấp (đã điền, ký, biểu mẫu PDF); 

Giấy chứng nhận VAT, Xác nhận tài khoản ngân hàng (thư 

ngân hàng chính thức, đóng dấu, không quá 3 tháng); Tiêu đề 

thư của Công ty có chữ ký và đóng dấu của Nhà cung cấp; 

Giấy chứng nhận thông quan thuế 

Tây Phi Mẫu đơn đăng ký nhà cung cấp (đã điền, ký, biểu mẫu PDF); 

Giấy chứng nhận VAT, Xác nhận tài khoản ngân hàng (thư 

ngân hàng chính thức, đóng dấu, không quá 3 tháng); Tiêu đề 



thư của Công ty có chữ ký và đóng dấu của Nhà cung cấp; 

Giấy chứng nhận thông quan thuế 

Châu Âu Thư xác nhận tài khoản ngân hàng (không quá 3 tháng có số 

tài khoản và IBAN, có chữ ký và đóng dấu của ngân hàng); 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế GTGT; Giấy 

GCC Giấy chứng nhận thuế GTGT; Xác nhận tài khoản ngân hàng 

(thư ngân hàng chính thức, đóng dấu, không quá 3 tháng); 

Giấy chứng nhận đăng ký thương mại; Mẫu nhà cung cấp 

GCC trên giấy có logo công ty, có chữ ký và đóng dấu 

Nhà cung cấp được miễn trừ Bảng Yêu cầu Thông tin Nhà cung cấp trên tiêu đề thư, ký tên 

và đóng dấu và gửi lại ở định dạng PDF; Giấy chứng nhận 

đăng ký thuế GTGT; Thư ngân hàng từ ngân hàng xác nhận 

chi tiết tài khoản ngân hàng (chìa khóa ngân hàng, số tài 

khoản ngân hàng, IBAN, MÃ BIC / SWIFT, không quá 3 tháng, 

có chữ ký và đóng dấu của ngân hàng) 

  

 

 

 

Quốc gia Loại nhà cung cấp Yêu cầu 

HONK KONG, 

INDONESIA, 

MALAYSIA, 

PHILIPPINES, 

SINGAPORE, 

THÁI LAN, VIỆT 

NAM 

Tất cả các nhà cung cấp • Giấy chứng nhận kinh doanh 

• Chứng chỉ ngân hàng / Sổ ngân hàng / Sao kê ngân 
hàng 

• Giấy chứng nhận thuế/Chứng nhận SST 

 

ẤN ĐỘ Tất cả các nhà cung cấp • Chứng nhận PAN 

• Chứng nhận GST 

• Phát hành séc / sao kê ngân hàng bị hủy bởi ngân 
hàng 

• Chứng chỉ MSMED - (nếu có) 

• Giấy chứng nhận thành lập (nếu có) 

• Các biểu mẫu liên quan đến thuế khấu lưu (Mẫu 
TRC, Mẫu 10F, Không có Chứng chỉ PE - nếu có) 

 

ÚC, NEW 

ZEALAND 

Tất cả các nhà cung cấp • Giấy chứng nhận kinh doanh 

• Chứng chỉ ngân hàng / Sổ ngân hàng / Sao kê ngân 
hàng 

• Giấy chứng nhận thuế/Chứng nhận SST 

ĐÀI LOAN Nhà cung cấp cá nhân • Sổ ngân hàng / Giấy chứng nhận ngân hàng 

• Thẻ căn cước cá nhân 

 

Tất cả các Nhà cung cấp 

khác 
• Giấy chứng nhận kinh doanh 

• Chứng chỉ ngân hàng / Sổ ngân hàng / Sao kê ngân 
hàng 

• Giấy chứng nhận thuế/Chứng nhận SST 

TRUNG QUỐC Nhà cung cấp địa phương, 

nhà cung cấp dịch vụ, nhà 

cung cấp nước ngoài 

• Giấy chứng nhận kinh doanh có đóng dấu công ty (营

业执照)  



• Giấy chứng nhận ngân hàng /Sổ ngân hàng/Sao kê 

ngân hàng có đóng dấu công ty (银行开户证明 ,基本

存款展会或 最近一期银行对账单)  

• Mẫu chấp thuận xử lý thông tin cá nhân của đối tác 

合作伙伴个人信息处理告知同意书  Trung Quốc Mẫu 

chấp thuận xử lý thông tin cá nhân của đối tác 

• Xác nhận xác minh địa chỉ email - Tùy chọn (邮箱授

权函 (若供应商邮箱未带有公司名称后缀,或注册于 

QQ/163.com)  

 

HÀN QUỐC Nhà cung cấp địa phương, 

nhà cung cấp dịch vụ 
• Giấy phép kinh doanh (사업자등록증 (사본) 또는 

사업자등록증명 

• Chứng nhận ngân hàng / Sổ ngân hàng / Sao kê 

ngân hàng được phát hành bởi Ngân hàng (은행에서 

발생된 통장사본/ 은행정보 확인서) 

Giấy chứng nhận con dấu (trong vòng 3 tháng) 

(3개월이내 발행된 인감증명서) 

Nhà cung cấp nước ngoài, 

nhà cung cấp cá nhân 
• Chứng nhận ngân hàng / Sổ ngân hàng / Sao kê 

ngân hàng được phát hành bởi Ngân hàng (은행에서 

발생된 통장사본/ 은행정보 확인서) 

Người nhận thanh toán 

được phép 
• Giấy phép kinh doanh (사업자등록증 (사본) 또는 

사업자등록증명) 

• Hóa đơn thuế "Đối với Công ty Quảng cáo / Công ty 
Truyền thông, bên thứ ba cần được nêu rõ ràng" 

(세금계산서 - 위수탁 거래업체는 수탁업체 표시된 

세금계산서 필요함) 

• Hợp đồng thỏa thuận thanh toán – "Không áp dụng 

cho công ty quảng cáo/công ty truyền thông" (대납 

약정서 - 위수탁 거래업체 해당되지 않음) 

 

10.2 Tệp đính kèm 

Đính kèm 

 

11.0 Liên hệ nhà cung cấp bổ sung 

Nếu bạn là nhà cung cấp bất kỳ loại hàng hóa vật liệu nào, vui lòng cung cấp chi tiết liên hệ cho Sản 

phẩm  An toàn và chất lượng sản xuất tại địa điểm sẽ chịu trách nhiệm cung cấp những hàng hóa này. 

11.1 Liên hệ an toàn sản phẩm - Họ và tên 

Vui lòng chỉ nhập một tên liên hệ, ví dụ: John Smith 

11.2 Email liên hệ an toàn sản phẩm 
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Vui lòng chỉ nhập một email liên hệ. 

11.3 Mfg. Liên hệ chất lượng - Họ và tên 

Vui lòng chỉ nhập một tên liên hệ, ví dụ: John Smith 

11.4 Mfg. Email liên hệ chất lượng 

Vui lòng chỉ nhập một email liên hệ. 

11.5 Thông tin vận chuyển Email liên hệ 

Tất cả các nhà cung cấp yêu cầu Kimberly-Clark (K-C) nhận lô hàng của họ, vui 

lòng chỉ cung cấp một địa chỉ email. Đây sẽ là liên hệ của K-C để yêu cầu thông 

tin vận chuyển. 

11.6 Email PO 

Vui lòng cung cấp email mà Cổng thông tin nhà cung cấp K-C sẽ sử dụng để 

thông báo cho bạn về PO. 

 

12.0 Chứng chỉ giới thiệu nhà cung cấp 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây và đính kèm bất kỳ (các) chứng chỉ nào theo yêu cầu của 

địa phương   chính quyền hoặc Kimberly-Clark cho các nhà cung cấp. (ví dụ: CIN, GST, MENA, 

MSMED, SEAL, v.v.) 

12.1 Chi tiết chứng chỉ 

Kiểu 

Ngày có hiệu lực 

Ngày hết hạn 

Đính kèm 

Sự miêu tả 

 

13.0 Bạn có phải là nhà cung cấp đa dạng? 

13.1 Đa dạng nhà cung cấp 

Quốc gia 

Danh mục đa dạng 

Danh mục phụ 

Giấy chứng nhận đa dạng 



Cơ quan 

Ngày có hiệu lực 

Ngày hết hạn 

Đính kèm 

Sự miêu tả 

13.2 Số chứng nhận đa dạng 

 

14.0 Nhận xét / Thông tin bổ sung 

14.1 Ý kiến bổ sung 

 

15.0 Chỉ sử dụng K-C nội bộ 

Các trường dưới đây chỉ dành cho thành viên K-C sử dụng. 

15.1 Phương pháp PO 

Được xem xét bởi Nhóm giới thiệu nhà cung cấp K-C. 

15.2 Phương pháp thay đổi PO 

Được xem xét bởi Nhóm giới thiệu nhà cung cấp K-C. 

15.3 Khu vực SAP 

Biểu mẫu hiện đã hoàn tất. Vui lòng gửi lại câu trả lời của bạn cho Kimberly-Clark. 
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